
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ XÂY DỰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /CK-SXD Ninh Thuận, ngày      tháng 7 năm 2024 

         Chương: 419. 
 
 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 

QUÝ II NĂM 2024  
 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC 

ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối 

với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

 Sở Xây dựng Ninh Thuận công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân 

sách quý II năm 2024 như sau: 

    

  ĐV tính: triệu đồng 

Số 

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 

Ước thực 

hiện quý II 

năm 2024 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

 Ước thực 

hiện quý 

II so với 

cùng kỳ 

năm 

trước (tỷ 

lệ %)  

1 2 3 4 5  6  

I 
Tổng số thu, nộp ngân sách 

phí, lệ phí 
        

1 Số thu phí, lệ phí 946,300 451,078 47,67 366,12 

1.1 Lệ phí  156,300 66,785 42,73 138,77 

a Lệ phí cấp giấy phép xây dựng              4,500             0,600          13,33         88,89  

b 

Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng cho tổ 

chức, cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng cho cá 

nhân, cấp chứng chỉ hành nghề 

kiến trúc, cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng cho nhà thầu 

nước ngoài 

        150,000           65,735          43,82        139,86  
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Số 

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 

Ước thực 

hiện quý I 

năm 2024 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

 Ước thực 

hiện quý I 

so với 

cùng kỳ 

năm 

trước (tỷ 

lệ %)  

1 2 3 4 5  6  

c 
Lệ phí cấp giấy đăng ký công 

bố hợp chuẩn, hợp quy 
            1,800             0,450          25,00        100,00  

1.2 Phí         790,000         384,293          48,64        511,85  

a 

Phí thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng (đối với dự án sử dụng 

vốn đầu tư công) 

          80,000           21,512          26,89  117,42  

b 

Phí thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng (đối với dự án sử dụng 

vốn nhà nước ngoài đầu tư 

công, dự án đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư và dự án 

đầu tư xây dựng sử dụng vốn 

khác); Phí thẩm định thiết kế cơ 

sở 

          60,000           60,723        101,21  394,84  

c Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật         200,000  141,945  70,97        625,39  

d 
Phí thẩm định dự toán xây 

dựng 
          50,000  27,425    146,80  

e 
Phí thẩm định các đồ án quy 

hoạch 
        400,000         132,688          33,17    

2 Số phí, lệ phí nộp NSNN        946,300         451,078          47,67     1.315,40  

2.1 Lệ phí         156,300  66,785  42,73  138,77  

a Lệ phí cấp giấy phép xây dựng              4,500             0,600          13,33          88,89  

b 

Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng cho tổ 

chức, cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng cho cá 

nhân, cấp chứng chỉ hành nghề 

kiến trúc, cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng cho nhà thầu 

nước ngoài 

        150,000           65,735          43,82  139,86  

c 
Lệ phí cấp giấy đăng ký công 

bố hợp chuẩn, hợp quy 
            1,800             0,450          25,00       100,00  

2.2 Phí         790,000  384,293          48,64  2.813,48  
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Số 

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 

Ước thực 

hiện quý I 

năm 2024 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

 Ước thực 

hiện quý I 

so với 

cùng kỳ 

năm 

trước (tỷ 

lệ %)  

1 2 3 4 5  6  

a 

Phí thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng (đối với dự án sử dụng 

vốn đầu tư công) 

          80,000           21,512  26,89  1.174,24 

b 

Phí thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng (đối với dự án sử dụng 

vốn nhà nước ngoài đầu tư 

công, dự án đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư và dự án 

đầu tư xây dựng sử dụng vốn 

khác); Phí thẩm định thiết kế cơ 

sở 

          60,000           60,723        101,21  789,74  

c Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật         200,000  141,945  70,97  6.253,08 

d 
Phí thẩm định dự toán xây 

dựng 
          50,000  27,425    1.468,15  

e 
Phí thẩm định các đồ án quy 

hoạch 
        400,000         132,688          33,17    

II 

Lãi tài khoản tiền gửi chuyên 

thu lệ phí mở tại ngân hàng 

Vietinbank 

        

1 Tổng số thu              0,003          75,00  

2 Tổng số nộp NSNN              0,003          75,00  

III Thu khác         

1 Tổng số thu khác         450,000           53,900  11,98  62,47  

1.1 
Chi phí thẩm định nhiệm vụ, đồ 

án quy hoạch 
        300,000        

1.2 

Chi phí sát hạch phục vụ cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng 

        150,000  53,900  35,93  102,08  

2 Chi từ nguồn thu khác         450,000  17,195  3,82  118,10  

a 
Chi phục vụ công tác thẩm định 

nhiệm vụ, đồ án quy hoạch 
        300,000        

b 

Chi tổ chức sát hạch phục vụ 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng 

        150,000  17,195    163,14  

IV Thu lãi tiền gửi kho bạc NN         
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Số 

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 

Ước thực 

hiện quý I 

năm 2024 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

 Ước thực 

hiện quý I 

so với 

cùng kỳ 

năm 

trước (tỷ 

lệ %)  

1 2 3 4 5  6  

1 Tổng số thu               1,453            56,60  

2 Tổng số chi              0,004            40,00  

V Thu đảng phí         

1 Tổng số thu            38,964  9,975          25,60  120,78  

2 Số nộp cấp trên         11,689  2,993  25,61  120,73  

3 Số được trích để lại sử dụng           27,275  6,982          25,60        120,80  

4 Chi phục vụ công tác Đảng           27,275  6,397          23,45  105,46  

VI Dự toán chi năm 2024 12.224,347     1.464,895          11,98  67,84 

1 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước 
   11.463,327      1.277,208          11,14          59,15  

1.2 Chi quản lý hành chính       8.596,080      1.253,158          14,58          59,94  

a 
Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ 
     4.397,620      916,405         20,84        90,17  

b 

Kinh phí tiết kiệm 10% để thực 

hiện cải cách tiền lương từ 

nguồn kinh phí thực hiện chế 

độ tự chủ (bao gồm số dư năm 

trước chuyển sang) 

        131,461        

c 
Kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ 
     3.230,538         336,753  10,42  31,34  

  Trong đó:         

- 

Chi phí công tác trong và ngoài 

tỉnh phục vụ công tác chuyên 

môn của ngành xây dựng 

        150,000  96,447  64,30  298,80  



5 
 

Số 

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 

Ước thực 

hiện quý I 

năm 2024 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

 Ước thực 

hiện quý I 

so với 

cùng kỳ 

năm 

trước (tỷ 

lệ %)  

1 2 3 4 5  6  

- 

Chi phục vụ công tác cấp và 

thu lệ phí đối với lệ phí cấp 

giấy phép xây dựng; lệ phí cấp 

chứng chỉ năng lực hoạt động 

cho tổ chức, cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng 

cho cá nhân, cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc, cấp giấy 

phép hoạt động xây dựng cho 

nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp 

giấy đăng ký công bố hợp 

chuẩn, hợp quy;… 

          45,000  16,855  37,46  137,57         

- 

Chi thực hiện Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng 

(chi mua văn phòng phẩm phục 

vụ công tác lưu trữ hồ sơ) 

        19,800        

- 

Kinh phí trang bị phương tiện, 

trang phục và chế độ chính sách 

cho đội phòng cháy, chữa 

cháy,… 

          20,000             2,184          10,92        100,00  

- 

Kinh phí hỗ trợ công chức 

chuyên môn công nghệ thông 

tin năm 2024 

          12,000      

- 
Kinh phí thuê tư vấn lập chỉ số 

giá xây dựng 
        290,000        

- 

Chi phí xác định đơn giá nhân 

công (Thông tư số 11/2021/TT-

BXD ngày 31/8/2021) 

        220,000        
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Số 

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 

Ước thực 

hiện quý I 

năm 2024 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

 Ước thực 

hiện quý I 

so với 

cùng kỳ 

năm 

trước (tỷ 

lệ %)  

1 2 3 4 5  6  

- 

Kinh phí lập Kế hoạch phát 

triển nhà ở tỉnh Ninh Thuận 

giai đoạn năm 2024 

        270,000        

- 

Kinh phí thực hiện lập Đề án 

phát triển kinh tế đô thị, trọng 

tâm là xây dựng Phan Rang - 

Tháp Chàm thành thành phố 

thông minh, tạo động lực phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

        700,000        

- 
Kinh phí đấu nối hệ thống nước 

thải của Sở Xây dựng 
        134,000        

- 

Kinh phí thực hiện Điều tra, thu 

thập, tính toán số liệu và cập 

nhật thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024 

        445,890        

- Kinh phí mua sắm tài sản           50,000        

- 
Chi hoạt động Đảng theo Quyết 

định số 99-QĐ/TW 
          72,300           17,820          24,65        132,89  

- 

Kinh phí duy trì, cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 

          21,000        

 

 

- 
Kinh phí phục vụ công tác thẩm 

định và thu phí năm 2024 
100,000 2,833   

 

 

- 

Kinh phí thực hiện công tác đấu 

giá Nhà máy Cà Ná - Phước 

Nam và Hệ thống cấp nước Sơn 

Hải 

442,000 132,600   
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Số 

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 

Ước thực 

hiện quý I 

năm 2024 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

 Ước thực 

hiện quý I 

so với 

cùng kỳ 

năm 

trước (tỷ 

lệ %)  

1 2 3 4 5  6  

- 

 

Kinh phí thực hiện công tác tổ 

chức đấu thầu, lựa chọn nhà 

đầu tư Dự án nhà ở xã hội tại 

khu tái định cư Thành Hải, xã 

Thành Hải, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm (năm trước 

chuyển sang) 

 

        238,548  68,014      

d 

Kinh phí tiết kiệm 10% để thực 

hiện cải cách tiền lương từ 

nguồn kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ (bao gồm số dư 

năm trước chuyển sang) 

        785,072        

e 

Kinh phí thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2024 

          51,389        

- 

Dự án 7: Nâng cao năng lực và 

giám sát, đánh giá Chương 

trình (bao gồm số dư năm trước 

chuyển sang) 

          51,389        

1.2 Chi đào tạo, bồi dưỡng 24,050 24,050   

1.3 Chi sự nghiệp kinh tế      2.843,197     

a 
Kinh phí thực hiện quy hoạch 

các dự án của Sở Xây dựng 
        578,000     

b 

Kinh phí thuê đơn vị tư vấn lập 

Hồ sơ khoanh định vùng 

nguyên liệu phục vụ sản xuất 

vật liệu cát nhân tạo trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận (năm 

trước chuyển sang) 

    1.495,197     

c 

Kinh phí tiết kiệm 10% để thực 

hiện cải cách tiền lương từ 

nguồn kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ (năm trước 

chuyển sang) 

        770,000        
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Số 

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 

Ước thực 

hiện quý I 

năm 2024 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

 Ước thực 

hiện quý I 

so với 

cùng kỳ 

năm 

trước (tỷ 

lệ %)  

1 2 3 4 5  6  

2 

Sử dụng nguồn thu để thực 

hiện cải cách tiền lương còn 

lại những năm về trước để 

thực hiện điều chỉnh mức 

lương cơ sở năm 2024 theo 

quy định tại Nghị định số 

24/2023/NĐ-CP ngày 

14/5/2023 của Chính phủ 

        761,020  187,687  24,66    

 
 

Nơi nhận:    
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử SXD; 

- Lưu: VT, VP. 

    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Phạm Quốc Vinh 
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